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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến: 

       Nhiệm vụ chính của phân môn Tập làm văn là rèn luyện cho học sinh kỹ năng tạo lập văn bản. Ở đây, thuật ngữ "văn bản" được dùng để chỉ sản phẩm hoàn chỉnh của lời nói trong một hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Đó không nhất thiết phải ở dạng viết, càng không phải là loại văn bản kể chuyện hay miêu tả,... Trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể, sản phẩm lời nói hoàn chỉnh mà một người tạo lập được có thể chỉ là một câu chào, một lời cảm ơn hay vài dòng thăm hỏi, chúc mừng trên tấm thiếp... Trong cuộc sống hàng ngày giao tiếp trực diện là chủ yếu song do sự phát triển về thông tin nên hiện nay việc giao tiếp đôi khi không trực diện mà qua phương tiện truyền thông, chúng ta vẫn thường xuyên phải thực hiện các nghi thức lời nói tối thiểu. Qua thực tế giảng dạy, qua dự giờ thăm lớp, khảo sát chất lượng và giao tiếp với các em học sinh, tôi nhận thấy khả năng thực hành các nghi thức lời nói của các em còn yếu. Các em chưa biết cách đáp lời ngay cả khi được cô cảm ơn hay xin lỗi, ... Đây chính là điều khiến tôi phải băn khoăn, suy nghĩ và quyết tâm thực hiện Sáng kiến này.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:

- Sáng kiến được thực hiện thông qua tiết học Tập làm văn lớp 2, học kì II . 
- Đối tượng áp dụng sáng kiến là HS cấp Tiểu học.

3. Nội dung sáng kiến:

   Sáng kiến : "Nâng cao chất lượng hướng dẫn học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong tiết Tập làm văn lớp 2. " Nhằm nghiên cứu, tìm hiểu một cách đầy đủ thực trạng dạy và học trong quá trình giúp học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong giờ Tập làm văn lớp 2 và việc vận dụng các nghi thức lời nói trong giao tiếp hàng ngày ở trường, lớp, ... của học sinh. Từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Tập làm văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu cấp học đề ra.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:

     Qua áp dụng sáng kiến "Nâng cao chất lượng hướng dẫn học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong tiết Tập làm văn lớp 2", tôi thấy kết quả thu được rất khả quan, được tổ chuyên môn, các đồng nghiệp và nhà trường đánh giá cao. Việc dạy và học phân môn Tập làm văn nói chung ở khối lớp 2 được nâng lên rõ rệt. Bước đầu GV đã cảm thấy hứng thú tìm tòi khám phá các biện pháp hướng dẫn học sinh thực hành các nghi thức lời nói.Trong giờ học, HS thi nhau tìm các lời nói, lời đáp đa dạng để xung phong trả lời, không khí lớp học sôi nổi hẳn lên. Khi có dịp giao tiếp với học sinh ở trường, tôi thấy các em đã biết vận dụng kiến thức bài học để đáp lại lời cảm ơn, xin lỗi một cách lịch sự.
5. Đề xuất khuyến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:

       - Đối với GV:
- Luôn tìm tòi sáng tạo để có những thiết kế hay cho bài dạy, giúp HS thực hành tốt các nghi thức lời nói. Động viên khen ngợi học sinh dù chỉ là tiến bộ nhỏ. -

- Giáo viên phải nắm chắc trình độ khả năng giao tiếp của từng học sinh để từ đó có biện pháp phù hợp. 

- Xác định rõ ràng, cụ thể mục đích của từng bài tập, từ đó xây dựng các hoạt động dạy học phù hợp. Sử dụng và khai thác triệt để các phương pháp dạy học tích cực, các phương tiện dạy học hiện đại, để cao hiệu quả giờ lên lớp, nhắc nhở uốn nắn HS thực hiện các nghi thức lời nói trong giao tiếp hàng ngày vào mọi lúc, mọi nơi.

- Đối với gia đình HS: Cha mẹ và những người thân trong gia đình cần thường xuyên quan tâm đến việc rèn lời ăn, tiếng nói cho các em, kịp thời uốn nắn giúp các em có lời nói hay, cử chỉ đẹp, có hành vi ứng xử lịch sự chuẩn mực, phù hợp trong giao tiếp hàng ngày, đáp ứng yêu cầu xã hội đặt ra.
- Đối với tổ chức Đội: Tổ chức các hoạt động Đội bổ ích song cũng cần quan 
tâm đến việc rèn kĩ năng ứng xử cho các em trong những giờ sinh hoạt Sao nhi đồng.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN 

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến: 

       Phân môn Tập làm văn đóng vai trò quan trọng trong chương trình Tiểu học. Làm văn có nghĩa là tạo lập văn bản. Nhiệm vụ chính của phân môn Tập làm văn là rèn luyện cho học sinh kỹ năng tạo lập văn bản. Ở đây, thuật ngữ "văn bản" được dùng để chỉ sản phẩm hoàn chỉnh của lời nói trong một hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Đó không nhất thiết phải ở dạng viết, càng không phải chỉ là loại văn bản kể chuyện hay miêu tả theo phong cách nghệ thuật. Trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể, sản phẩm lời nói hoàn chỉnh mà một người tạo lập được có thể chỉ là một câu chào, một lời cảm ơn hay vài dòng thăm hỏi, chúc mừng trên tấm thiếp...

       Đối với lớp 2, dạy tập làm văn trước hết là rèn luyện cho học sinh các kỹ năng: nói - viết - nghe - đọc, phục vụ cho học tập và giao tiếp hàng ngày. Đáp ứng đòi hỏi của mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay, phân môn Tập làm văn lớp 2 trong chương trình Tiểu học mới đã xây dựng với nội dung phong phú đa dạng theo quan điểm giao tiếp nhằm phục vụ cho việc học tập và giao tiếp hàng ngày, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại văn minh. Trong đó nội dung xuyên suốt từ đầu năm học đến cuối năm học trong chương trình Tập làm văn lớp 2 là dạy các nghi thức lời nói tối thiểu như: Chào hỏi, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nhờ cậy, yêu cầu, khẳng định, phủ định, tán thành, từ chối, chia vui, chia buồn .... và các cách đáp lại lời nói đó.

      Trong cuộc sống hàng ngày giao tiếp trực diện là chủ yếu song do sự phát triển về thông tin nên hiện nay việc giao tiếp cũng có khi không trực diện mà qua phương tiện truyền thông (nói chuyện bằng điện thoại), chúng ta vẫn thường xuyên phải thực hiện các nghi thức lời nói tối thiểu. Để có cách ứng xử hay và phù hợp đâu phải là chuyện đơn giản mà không phải ai cũng có thể làm được. Thực tế trong giao tiếp, các hành vi ứng xử của một người, bước đầu có thể đem lại cho người khác một cái nhìn thiện cảm hay thiếu thiện cảm. Vì nhìn vào cách ứng xử trong giao tiếp, người ta thường liên tưởng tới trình độ học vấn, đạo đức cũng như nhân cách của người đó. Chính vì thế giúp học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong giờ Tập làm văn để các em có kĩ năng giao tiếp phục vụ cho học tập và giao tiếp hàng ngày là vấn đề hết sức quan trọng, nhằm giúp các em biết giao tiếp ứng xử, văn minh, lịch sự ở gia đình, trong trường học và ở nơi công cộng, như mục tiêu của môn học đề ra nói riêng và mục tiêu của cấp học nói chung. Hiểu được điều đó, tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nhằm "Nâng cao chất lượng hướng dẫn học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong tiết Tập làm văn lớp 2 ".
2. Nội dung dạy các nghi thức lời nói trong tiết Tập làm văn lớp 2:
   Trong chương  trình Tập làm văn lớp 2, nội dung  phần thực hành các nghi thức lời nói có trong các bài sau:

	HỌC KỲ
	TUẦN
	CÁC NGHI THỨC LỜI NÓI

	Học kỳ I
	1
	Tự giới thiệu

	
	2
	Chào hỏi, tự giới thiệu

	
	4
	Cám ơn, xin lỗi

	
	6
	Khẳng định, phủ định

	
	8
	Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị

	
	11
	Chia buồn, an ủi

	
	15
	Chia vui

	
	16
	Khen ngợi

	
	17
	Ngạc nhiên, thích thú

	Học kỳ II
	19
	Đáp lời chào, lời tự giới thiệu

	
	21
	Đáp lời cảm ơn

	
	22
	Đáp lời xin lỗi

	
	23
	Đáp lời khẳng định

	
	24
	Đáp lời phủ định

	
	25,26
	Đáp lời đồng ý

	
	28,29
	Đáp lời chia vui

	
	31
	Đáp lời khen ngợi

	
	32
	Đáp lời từ chối

	
	33
	Đáp lời an ủi


3. Thực trạng dạy và học các nghi thức lời nói trong tiết Tập làm văn               lớp 2
       Qua thực tế giảng dạy, qua dự giờ thăm lớp, khảo sát chất lượng và giao tiếp với các em học sinh lớp 2. Tôi nhận thấy:
 3.1. Đối với giáo viên:
     - Giáo viên chưa chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong giờ Tập làm văn. Giờ học diễn ra kém sôi nổi do học sinh khi thực hành nói còn lúng túng, các em chưa biết diễn đạt đúng với nội dung, hoàn cảnh giao tiếp, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, ngữ điệu còn chưa hài hoà. Trong thực tế khi giao tiếp với các em học sinh, rất nhiều lần tôi cảm ơn học sinh mà học sinh im lặng không biết đáp lời, mặc dù các em đã được học cách đáp lời cảm ơn và xin lỗi, có những em khi miệng chào cô nhưng mắt lại nhìn đi chỗ khác, ...  
     - Chưa mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, chưa thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện các nghi thức lời nói trong giao tiếp, còn tiết kiệm lời động viên khen ngợi học sinh. Chưa nắm chắc trình độ, khả năng giao tiếp của từng học sinh để thấy được những điểm mạnh - yếu về khả năng giao tiếp của học sinh, từ đó đặt ra yêu cầu thực hành lời nói cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Các hình thức dạy học còn đơn điệu. Việc xác định mục đích cụ thể của từng bài tập còn thiếu rõ ràng nên khi hướng dẫn học sinh thực hiện một số bài tập còn hời hợt.
3.2. Đối với học sinh:

     - Tác phong còn rụt rè, thiếu tự tin, gò bó, nói ấp úng vì không nói theo suy nghĩ của bản thân mà cứ chờ cô nói và làm mẫu để bắt chước. 
     - Các em chưa biết sắp xếp các từ, các ý thành câu ngắn gọn để người nghe dễ hiểu. Một số em còn nãi lặp lại các từ ngữ bạn vừa dùng, tác phong điệu bộ, cử chỉ, nét mặt còn ngượng ngùng không phù hợp với hoàn cảnh và nội dung giao tiếp.

3. 3. Nguyên nhân:

      - Giáo viên chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của việc giúp học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong tiết Tập làm văn.

       - Chưa biết phối kết hợp và khai thác triệt để các phương pháp và biện pháp dạy học tích cực trong giờ dạy học phân môn Tập làm văn.
        - Học sinh còn thụ động tiếp thu kiến thức, thiếu tự tin vì các em chưa thường xuyên luyên tập thực hành các nghi thức lời nói tối thiểu nên hành vi ứng xử trong giao tiếp còn vụng về.

        - Gia đình chưa quan tâm uốn nắn để các em thường xuyên thực hành các nghi thức lời nói hàng ngày ở gia đình theo chuẩn mực.
4. Các biện pháp thực hiện:
4.1. Xác định rõ mục đích của bài tập từ đó có cách tổ chức các hoạt động dạy và học phù hợp:

     Với bất kì loại bài tập nào, để đạt hiệu quả cao đòi hỏi người giáo viên phải  xác định rõ mục đích của bài tập đó là gì, từ đó có cách tổ chức các hoạt động dạy và học phù hợp với nội dung của từng bài, từng tình huống cụ thể. Có loại bài tập giáo viên có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi Phỏng vấn, hỏi đáp, đóng vai, ...Có kiểu bài tập lại phải tổ chức cho HS thi nói cá nhân nối tiếp, thảo luận, thực hành theo nhóm theo bàn, ...

Ví dụ1: Khi dạy bài "Tự giới thiệu. Câu và bài"(Tiếng Việt 2, tập 1, trang 12)

Bài tập1: Trả lời câu hỏi:

- Tên em là gì ? Quê em ở đâu ?

- Em học lớp nào, trường nào ?

- Em thích  những môn học nào ?

- Em thích làm những việc gì ?

*  Trước tiên GV cần Xác định mục đích bài tập:
      Mục đích của bài tập này là giúp HS biết cách tự giới thiệu về mình với thầy cô, bạn bè xung quanh qua việc trả lời các câu hỏi. Đây cũng là tiết chuẩn bị cho giờ Tập làm văn tiếp theo để HS viết bản tự thuật của mình và những thông tin này đã được các em hỏi trước bố mẹ ở nhà.

* Tiếp theo GV Tổ chức các hoạt động dạy và học:
Bước 1: Giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập

+ Gọi 1, 2 HS đọc to nội dung và yêu cầu bài tập + cả lớp đọc thầm.
? Bài tập yêu cầu gì ? Muốn thực hiện các yêu cầu đó phải làm như thế nào ?

Bước 2: Hướng dẫn HS thực hành

+ Tổ chức cho HS thực hành theo cặp: HS 1 hỏi - HS 2 trả lời, sau đó đổi vai: HS 2 hỏi - HS 1 trả lời. Hoặc có thể cho HS chơi trò chơi phỏng vấn như sau:

- HS 1 đóng vai chị phụ trách Sao nhi đồng, hỏi: Tên em là gì? ...

- HS 2 đóng vai đội viên Sao nhi đồng trả lời:Tên em là ...

+ Để HS hiểu rõ cách chơi, trước khi thực hiện trò chơi, giáo viên hướng dẫn 1, 2 cặp HS làm mẫu trước lớp để HS dưới lớp quan sát.
Bước 3: Kết hợp cho HS nhận xét bình chọn cặp HS thực hiện tốt, đáp lời hay qua các tiêu chí đánh giá: ? Bạn trả lời đã rõ chưa? có thành câu không ? Các thông tin có chính xác không? Sau đó GV tuyên dương khen ngợi HS .

Bước 4: Rút ra những điều cần ghi nhớ trong bài tập
- Khi giới thiệu về bản thân, cần giới thiệu về tên tuổi, quê quán, học lớp mấy? 

Trường nào? Sở thích của bản thân là gì?

- Khi giới thiệu cần nói to vừa đủ nghe với thái độ nét mặt tươi vui. Các thông tin khi trả lời về mình cần chính xác.

Ví dụ 2: Khi dạy bài " Chào hỏi - Tự giới thiệu " ( T.Việt 2 tập 1 trang 20 )

Bài tập 2: Nói lời của em:

- Chào bố mẹ để đi học.

- Chào thầy, cô khi đến trường.

- Chào bạn khi gặp nhau ở trường.

* Xác định mục đích của bài tập

      Giúp học sinh thực hành nói lời chào của mình với các đối tượng giao tiếp khác nhau (bố mẹ, thầy cô, bạn ở trường) trong các hoàn cảnh giao tiếp khác nhau.

* Tổ chức các hoạt động dạy và học:

Bước 1: Giúp HS nắm vững nội dung yêu cầu của bài tập, suy nghĩ từng nội dung, đặt ra những yêu cầu cụ thể của từng nội dung lời nói sao cho phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. Từ đó HS biết dùng từ ngữ của mình diễn đạt thành lời những nội dung đó.

Bước 2: Hướng dẫn HS thực hành

   Cho HS thực hành cá nhân nối tiếp nói lời chào theo các nội dung tình huống của bài tập. Ví dụ:
- Con chào bố mẹ con đi học ạ!/- Con chào bố, con chào mẹ! Con đi học ạ! /- Đã đến giờ đi học, con chào bố mẹ con đi học nhé !/ - ...

- Em chào thầy (cô) ạ ! / - Em chào cô, hôm nay thời tiết lạnh quá cô nhỉ ! / - .....

- Chào bạn! / - Chào cậu! / - Hôm nay cậu đến sớm thế! / - Chào Lan ! Cậu đến lâu chưa? / -  .....
Bước 3: Kết hợp cho HS cả lớp nghe, nhận xét cách nói lời chào của bạn (nội dung, thái độ phù hợp chưa?) Bình chọn bạn nói tốt, GV tuyên dương khen ngợi.
Bước 4: Rút ra những điều cần lưu ý khi nói lời chào: Lời chào phải phù hợp nội dung, hoàn cảnh giao tiếp, thái độ khi chào với người lớn tuổi phải thể hiện sự lễ phép kính trọng, với bạn bè phải vui vẻ thân tình và nói vừa đủ nghe.

   Ví dụ 3: Khi dạy bài " Đáp lời cảm ơn " (Tiếng Việt lớp 2 tập 2 trang 30)

Bài tập 1: Đọc lại lời của các nhân vật (trong tranh)

- Bà cụ: Cảm ơn cháu !

- Cậu bé: Không có gì ạ !

* Xác định mục đích bài tập:
       Giúp HS thực hành đáp lời cảm ơn theo nhân vật trong tranh.
* Tổ chức các hoạt động dạy và học:

Bước 1: Cho HS nắm vững yêu cầu bài tập

+ Cho học sinh quan sát tranh minh họa SGK (hoặc tranh vẽ trên màn hình).
- Yêu cầu HS đọc lời các nhân vật trong tranh

Bước 2: Cho HS trao đổi thực hành trong nhóm: đóng vai theo cặp. Ví dụ:

+ HS 1 đóng vai bà cụ nói: Cảm ơn cháu!

+ HS 2 đóng vai cậu bé, đáp lời: Không có gì ạ!

      Sau đó GV yêu cầu một số nhóm lên thực hành đóng vai trước lớp (lưu ý HS không nhất thiết phải nói giống y lời hai nhân vật trong SGK)

Bước 3: Cho HS nhận xét bình chọn bạn có lời đáp hay, lời đáp có sáng tạo, thái độ phù hợp nhất, GV tuyên dương khen ngợi.

Bước 4: Rút ra những điều cần ghi nhớ qua nội dung bài tập: Khi đáp lời cảm ơn  phải có thái độ, tình cảm, đúng mực, lịch sự, với người lớn tuổi cần thể hiện rõ sự lễ phép .
4.2. Lựa chọn hình thức làm mẫu:

         Tùy từng nội dung bài tập mà GV có thể tiến hành khâu làm mẫu. Với những bài tập mà yêu cầu lời thoại chưa cụ thể thì việc làm mẫu đóng vai trò quan trọng, nó là yếu tố giúp HS định hình về nội dung, về cách thức thực hành lời nói. Việc làm mẫu có thể do GV và HS đảm nhận hoặc do HS với HS đảm
nhận. Tùy theo mức độ yêu cầu của bài tập mà GV có thể lựa chọn hình thức 
 làm mẫu sao cho phù hợp.
   Ví dụ 1: Khi dạy bài "Đáp lời khen ngợi " (Tiếng Việt 2 tập 2 trang 114)

Bài tập 1: Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:

a- Em quét dọn nhà cửa sạch sẽ được cha mẹ khen.

b- Em mặc  áo đẹp được các bạn khen.

c- Em vứt một hòn đá nằm giữa đường sang bên đường để người qua lại khỏi bị vấp, một cụ già nhìn thấy khen em.

* Xác định mục đích bài tập:

       Giúp HS thực hành đáp lời khi được người khác khen ngợi, với đối tượng, hoàn cảnh, nội dung giao tiếp khác nhau.

*Tổ chức các hoạt động dạy và học (như các bài tập trên)

       Song với kiểu bài tập này trước khi cho HS thực hành đóng vai theo cặp, GV cần xây dựng hành vi mẫu để HS định hình về nội dung, cách thức, thực hành nói cho phù hợp.

a- GV đóng vai mẹ, nói: Con của mẹ hôm nay quét dọn nhà cửa sạch sẽ quá!

- 1 HS đóng vai con, đáp: Con cảm ơn mẹ, con còn phải cố gắng nhiều!

b- HS 1 nói: Cậu có chiếc áo đẹp quá!

- HS 2 đáp: Cảm ơn bạn đã khen, chiếc áo này mẹ mình mua cho đấy.

c- HS 1 đóng vai bà cụ, nói: Cháu thật là một cô bé ngoan, biết làm việc tốt.

- HS 2 đóng vai bạn nhỏ, đáp: Cảm ơn cụ! Cháu thấy nó vướng, nên tiện thể vứt đi để người khác khỏi bị vấp thôi ạ.

   Ví dụ 2: Khi dạy bài " Đáp lời chia vui ......." (Tiếng Việt 2 tập 2 trang 98)

Bài tập 1: Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau:

a- Bạn tặng hoa chúc mừng sinh nhật em.

b- Bác hàng xóm sang chúc Tết. Bố mẹ đi vắng, chỉ có em ở nhà.

c- Em là lớp trưởng, trong buổi họp cuối năm, cô giáo phát biểu chúc mừng thành tích của lớp.

* Xác định mục đích bài tập:

Giúp HS đáp lời chia vui với các đối tượng giao tiếp là bạn, là bác hàng xóm, là 
cô giáo trong các hoàn cảnh giao tiếp khác nhau.

*Tổ chức các hoạt động dạy và học: Như các bài tập trên
* Xây dựng hành vi mẫu cho HS :

a- HS1 (cầm bó hoa trao cho HS 2) nói: Nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của cậu, tớ tặng cậu bó hoa.Chúc cậu luôn tươi đẹp như những bông hoa này.

- HS 2 (nhận bó hoa) đáp: Mình cảm ơn bạn, mình rất vui khi có bạn đến dự sinh nhật của mình.

b- HS 1 (đóng vai bác hàng xóm), nói: Năm mới bác chúc bố mẹ cháu mạnh khỏe làm ăn phát đạt. Bác chúc cháu học giỏi, chóng lớn và ngoan ngoãn.

- HS 2 (đóng vai bạn nhỏ) đáp: Cháu cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bác. Lát nữa bố mẹ cháu về, cháu sẽ nói lại có bác sang chúc Tết ạ. Năm mới cháu xin chúc bác và gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng.

c- GV (đóng vai cô giáo) nói: Cô rất mừng và tự hào vì lớp ta năm học này đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhân buổi họp cuối năm cô chúc lớp ta sang năm học tới giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học qua.

- 1HS (đóng vai lớp trưởng) đáp: Thưa cô, em xin phép được thay mặt lớp, chúng em xin cảm ơn cô. Nhờ sự quan tâm dạy bảo của cô mà lớp ta đã đạt được kết quả như ngày hôm nay. Thay mặt toàn thể học sinh trong lớp, em xin hứa sang năm học tới chúng em sẽ giữ vững và phát huy những thành tích của năm học này để khỏi phụ lòng mong mỏi của cô.
4. 3. Căn cứ vào đối tượng giao tiếp để có thái độ lịch sự, đúng mực và phù hợp (Nói với người lớn tuổi thái độ phải như thế nào, với  cùng lứa tuổi thì thái độ ra sao, với người ít tuổi hơn thái độ như thế nào).

    Ví dụ: Khi dạy bài  " Cảm ơn, xin lỗi " (Tiếng Việt 2 tập 1 trang 38)

Bài tập 1: Nói lời nói cảm ơn của em trong những trường hợp sau:

a- Bạn cho em đi chung áo mưa.

b- Cô giáo cho em mượn cuốn sách.

c- Em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.

      Trước khi hướng dẫn HS thực hiện bài tập này giáo viên cần lưu ý để HS hiểu cảm ơn là tình huống giao tiếp thường ngày. Một ai đó giúp ta điều gì ta đều cảm ơn. Vì vậy lời cảm ơn cần chân thành lịch sự, lễ phép và đi liền với nó phải có cách biểu hiện thái độ. Tùy từng đối tượng giao tiếp khác nhau để có thái độ sao cho phù hợp.

       Ở bài tập này đối tượng giao tiếp khác nhau về lứa tuổi ( Bạn cùng lớp - người ngang hàng ; Cô giáo - người lớn tuổi ; Em nhỏ - người ít tuổi hơn). Chính vì vậy khi thực hành lời nói giáo viên cần lưu ý HS về thái độ biểu cảm cho phù hợp.

+ Nói với bạn: Thái độ phải nhã nhặn, thân tình.Ví dụ:

a- Mình cảm ơn bạn nhé! / - May quá, không có bạn thì chắc mình phải đợi tạnh mưa mới về được. Mình cảm ơn bạn nhiều! / - Nếu hôm nay không có cậu cho đi chung áo mưa, chắc mình ướt hết. Mình thực sự biết ơn cậu đấy! / - ...

+ Nói với cô giáo (người lớn tuổi): Thái độ phải kính trọng, lễ phép. Ví dụ:

b- Em cảm ơn cô ạ! / - Em xin cảm ơn cô! / - Quyển sách của cô cho em mượn thật bổ ích. Em cảm ơn cô nhiều! / - ....

+ Nói với em nhỏ: Thái độ thân ái, vui vẻ

c- Cảm ơn em nhiều, em ngoan quá! / - Cho chị xin, chị cảm ơn em! / - .....
4. 4. Để lời nói của HS tự nhiên không bị gò bó, GV nên khuyến khích các em nói theo những điều các em nghĩ thông qua các câu hỏi gợi mở.

Ví dụ 1: Khi dạy bài "Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị " (Tiếng Việt 2 tập 1 trang 69)
Bài tập 1: Tập nói những câu mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị đối với bạn:

a- Bạn đến thăm nhà, em mở cửa mời bạn vào nhà chơi.

...

GV có thể dùng câu hỏi gợi mở như :

? Khi có bạn đến thăm nhà, em mở cửa mời bạn vào nhà chơi, em sẽ nói với bạn
 như thế nào để thể hiện sự hiếu khách của mình?

   Ví dụ 2: Khi dạy bài "Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối " ( TV 2 / 2 trang 90)

Bài tập 1: Em đạt giải cao trong một cuộc thi ( kể chuyện, vẽ hoặc múa, hát,...) các bạn đến chúc mừng. Em sẽ nói gì để đáp lại lời chúc mừng của bạn ?
      Sau khi cho HS quan sát tranh để nắm được nội dung tranh vẽ gì. GV có thể dùng câu hỏi gợi mở giúp HS nói một cách tự nhiên như:

? Em tưởng tượng em là bạn nhỏ trong tranh, em đạt giải nhất trong cuộc thi “Viết chữ đẹp” chẳng hạn, các bạn sẽ chúc mừng em, đáp lại lời chúc của bạn, em sẽ nói như thế nào để bày tỏ thái độ niềm vui và sự biết ơn của mình khi các bạn đã quan tâm đến mình ?

4. 5. Khuyến khích học sinh tìm cách diễn đạt mới, không lặp lại câu, từ mà bạn vừa dùng thông qua hình thức bình chọn, GV khen ngợi, tuyên dương những HS nói có sáng tạo để các em thi đua.

      Ví dụ: Khi dạy bài  "Cảm ơn, xin lỗi " (Tiếng Việt 2 tập 1 trang 38)

Bài tập 2: Nói lời xin lỗi của em trong các trường hợp sau:

a- Em lỡ bước giẫm vào chân bạn.

b- Em mải chơi, quên làm việc mẹ dặn.

c- Em đùa nghịch, va phải một cụ già.

       Khi học sinh thực hành nói trước lớp, GV nên động viên khen ngợi học sinh để lời nói của học sinh đa dạng phong phú ( Ví dụ GV có thể nói: Em xin lỗi như vậy là rất đúng./ Bạn xin lỗi như thế là rất lịch sự./ Bạn nào còn có cách xin lỗi khác nữa./ ...vv.) để từ đó HS không lặp lại câu từ mà bạn vừa dùng, từ đó học sinh sẽ thi nhau suy nghĩ tìm ra cách diễn đạt mới mang tính sáng tạo. Ví dụ cùng 1 tình huống nhưng có nhiều cách nói, cách diến đạt khác nhau như:

a- Tớ vô ý quá, cho tớ xin lỗi nhé./ - Bạn có sao không, mình thật vô ý. Mình xin lỗi bạn nhé!/- Xin lỗi cậu, mình sơ ý quá, cậu có đau không? để mình xem nào./- ...
b- Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không như thế nữa./ - Con chót quên lời mẹ dặn, con thật có lỗi. Mẹ cho con xin lỗi mẹ nhé!/ - Mẹ ơi! con biết con sai rồi, 

con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng giận con nhé!/ - ....

c- Cháu xin lỗi cụ ạ!/ - Cháu thật vô ý quá, cháu thành thật xin lỗi cụ./ - Cụ có sao không? cháu vô ý quá. Cháu xin lỗi cụ nhé!/ - ....

4. 6. Nên tổ chức cho nhiều HS tham gia thực hành nói, sao cho yêu cầu đưa ra phù hợp với trình độ, khả năng giao tiếp của HS. Thông qua các hình thức: Thực hành trong nhóm, thực hành trước lớp, thi nói cá nhân nối tiếp, thực hành đóng vai, ...

  Ví dụ: Khi dạy bài "Chào hỏi - Tự giới thiệu" (Tiếng Việt 2 tập 1 trang 69)

Bài tập 2: Nhắc lại lời các bạn trong tranh

- Bóng Nhựa và Bút Thép, nói: Chào cậu, chúng tớ là Bóng Nhựa và Bút Thép, chúng tớ là học sinh lớp 2.
- Mít: Chào hai cậu! Tớ là Mít ở Thành phố Tí Hon

     Sau khi cho học sinh quan sát tranh đọc lời các nhân vật trong tranh, GV tiến hành cho HS đóng vai thực hành nói trong nhóm (3 em một nhóm). Sau đó gọi một số nhóm đại diện lên trình bầy đóng vai trước lớp. Như vậy HS nào cũng được thực hành nói.
+ HS 1, HS 2 (đóng vai Bóng Nhựa và Bút Thép) nói: Chào cậu chúng tớ là Bóng Nhựa và Bút Thép, chúng tớ là học sinh lớp 2.

+ HS 3 (đóng vai Mít) nói: Chào hai cậu! Tớ là Mít ở Thành phố Tí Hon.
      Sau đó yêu cầu học sinh đổi vai cho nhau.
4.7. Muốn HS thực hành các nghi thức lời nói đạt hiệu quả cao, GV cần chú ý đến các yếu tố phụ trợ (tác phong, điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ...) của HS để khi lời nói sao cho thật tự nhiên phù hợp với hoàn cảnh, nội dung giao tiếp.

   Ví dụ:

- Khi dạy bài "Tự giới thiệu. Câu và bài " thông qua các câu trả lời HS tự giới thiệu về bản thân mình (Tên em là gì ? quê em ở đâu? ...) GV cần uốn nắn nhắc nhở HS khi trả lời cần nhìn vào người hỏi chuyện, nói đủ nghe với thái độ, nét mặt tươi vui.
- Khi dạy bài "Chia buồn, an ủi" GV cần lưu ý HS : Khi nói lời chia buồn an ủi  
phải thể hiện rõ sự quan tâm, cảm thông chia sẻ.
- Khi đáp lời chia vui phải thể hiện tình cảm, thái độ thân mật, gần gũi lễ phép và khiêm tốn.

- Khi nói lời cảm ơn bày tỏ sự biết ơn chân thành, cần diễn đạt cao giọng ở cuối câu, nét mặt vui tươi để người được cảm ơn  thấy được sự chân thành của em.

- Khi nói lời xin lỗi phải chân thành, nhận lỗi về mình nên em phải cố gắng diễn tả thái độ biết nhận lỗi, giọng nói phải nhỏ nhẹ ôn tồn tránh có thái độ nói giễu cợt hay giọng như ra lệnh  cho người khác phải tha lỗi cho mình. Nếu mắc lỗi với người lớn tuổi em có thể khoanh tay xin lỗi một cách lễ phép.

- Khi đáp lời xin lỗi phải thể hiện là người khoan dung độ lượng biết thông cảm, bỏ qua khi người khác nhận lỗi. Tránh có thái độ cáu gắt, ...
      Tóm lại: Để nâng cao chất lượng hướng dẫn học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong tiết Tập làm văn lớp 2, đòi hỏi người GV phải ứng xử linh hoạt trong các hoạt động dạy học, sử dụng nhiều phương pháp và biện pháp dạy học tích cực, giúp học sinh đạt được kỹ năng thực hành, hành vi lời nói phù hợp với nội dung, hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp. Tạo cho HS thói quen hành vi ứng xử văn minh, lịch sự.
5. Kết quả đạt được: 

    Qua thực nghiệm ở lớp 2A và đối chứng ở lớp 2B là hai lớp có trình độ nhận thức như nhau tiến hành cùng một nội dung truyền đạt nhưng theo hai phương pháp khác nhau.Tôi thu được kết quả như sau:

	Lớp
	Số HS tham  gia thực hành nói
	KẾT QUẢ

	
	
	Nói còn ấp úng, ngượng nghịu
	 Nói trôi chảy nhưng thái độ, cử chỉ chưa phù hợp 
	Nói tốt, có cách diễn đạt mới, tác phong tự nhiên

thái độ, cử chỉ phù hợp 


	Đối

chứng

Lớp   2B
	31/31 - 100%


	9 em - 29 %


	10 em - 32 %


	12 em - 39%



	
	
	
	
	

	Thực

nghiệm

lớp 2A
	33/33 - 100%

	4 em - 12 %

	8 em - 24 %

	21 em - 64 %



   Bảng thống kê kết quả trên cho thấy rõ ràng việc áp dụng đề tài giúp học sinh thực hành các nghi thức lời nói và giao tiếp tốt hơn. Đại đa số các em thực hiện nói tốt, có nhiều cách diễn đạt hay, phong phú, tác phong lời nói tự nhiên, cử chỉ, nét mặt phù hợp với nội dung và đối tượng giao tiếp. Kết quả này không chỉ dựa trên việc khảo sát trên lớp mà nó còn được khẳng định rõ ràng trong thực tế khi trao đổi, giao tiếp với học sinh ngoài lớp học. Điều đó khẳng định được hướng đi đúng của sáng kiến này.
         Qua áp dụng sáng kiến "Nâng cao chất lượng hướng dẫn học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong tiết Tập làm văn lớp 2", tôi thấy kết quả thu được rất khả quan, được tổ chuyên môn, các đồng nghiệp và nhà trường đánh giá cao. 
     6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng: 
- Tổ chuyên môn cần thảo luận, đánh giá những điểm mạnh của sáng kiến để từ đó đưa ra cách áp dụng sáng kiến một cách hiệu quả nhất, phù hợp với từng lớp.
- Cấp quản lí có kiểm tra, đánh giá giáo viên sau áp dụng sáng kiến.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:
       
Việc triển khai áp dụng sáng kiến "Nâng cao chất lượng hướng dẫn học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong tiết Tập làm văn lớp 2" là hướng đi đúng, được tổ chuyên môn cũng như nhà trường nhiệt tình ủng hộ.

- Việc dạy và học phân môn Tập làm văn nói riêng và chất lượng dạy học nói chung ở khối lớp 2 được nâng lên rõ rệt. Bước đầu GV đã cảm thấy hứng thú tìm tòi khám phá các biện pháp hướng dẫn học sinh thực hành các nghi thức lời nói.


- Trong giờ học, HS thích đóng vai theo tình huống và thi nhau tìm các lời nói, lời đáp đa dạng phong phú để xung phong trả lời, không khí lớp học sôi nổi hẳn lên, lôi cuốn người dạy, người dự giờ cùng suy nghĩ theo các tình huống trong bài học.


- Khi tôi có dịp giao tiếp với học sinh ở trường, tôi thấy các em đã biết vận dụng kiến thức bài học trong tiết Tập làm văn để đáp lại lời cảm ơn, xin lỗi một cách lịch sự trong giao tiếp với thầy cô và bạn bè.
2. Khuyến nghị:

- Đối với GV: Cần mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học. Luôn tìm tòi sáng tạo để có những thiết kế hay cho bài dạy, giúp HS thực hành tốt các nghi thức lời nói. Thường xuyên động viên khen ngợi học sinh dù chỉ là những tiến bộ rất nhỏ. Giáo viên phải nắm chắc trình độ khả năng giao tiếp của từng học sinh để từ đó có biện pháp bồi dưỡng và đưa ra yêu cầu thực hành nói sao cho phù hợp với trình độ, khả năng giao tiếp của các em. Trước khi tiến hành các hoạt động hướng dẫn học sinh thực hànhviegiaos viên cần xác định rõ ràng, cụ thể mục đích của từng bài tập, từ đó xây dựng các hoạt động dạy học phù hợp. Sử dụng và khai thác triệt để các phương pháp, biện pháp dạy học tích cực và các phương tiện dạy học hiện đại, tổ chức các hoạt động dạy và học phong phú nhằm nâng cao hiệu quả giờ lên lớp. Cần nhắc nhở uốn nắn cho học sinh thực hiện các nghi thức lời nói theo chuẩn mực ngay cả trong những lúc giao tiếp hàng ngày ở lớp, ở trường vào mọi lúc, mọi nơi để việc thực hiện nghi thức lời nói thành những hành vi, thói quen trong cuộc sống.

- Đối với gia đình HS: Cha mẹ và những người thân trong gia đình phải là người gương mẫu, hiểu được giá trị của các nghi thức lời nói, đồng thời thường xuyên để ý quan tâm đến việc rèn lời ăn, tiếng nói cho các em, kịp thời uốn nắn giúp các em có lời nói hay, cử chỉ đẹp, có hành vi ứng xử lịch sự chuẩn mực, phù hợp trong giao tiếp hàng ngày, đáp ứng yêu cầu thực tế mà xã hội đặt ra.

- Đối với tổ chức Đội: Tổ chức các hoạt động Đội bổ ích song cũng cần quan tâm đến việc rèn kĩ năng ứng xử cho các em trong những giờ sinh hoạt Sao nhi đồng, trong các hoạt động tập thể.
         Trên đây là một số biện pháp nhằm “Nâng cao chất lượng hướng dẫn học sinh thực hành các nghi thức lời nói trong tiết Tập làm văn lớp 2 ”, chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Mong rằng Hội đồng khoa học, các cấp chỉ đạo chuyên môn và các bạn đồng nghiệp góp ý bổ sung, giúp tôi hoàn thiện hơn nữa đề tài của mình, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Tập làm văn nói riêng và chất lượng dạy học nói chung.
                                                                         Tôi xin chân thành cảm ơn !
PHỤ LỤC
Giáo án thực nghiệm 
           Tên bài dạy: Đáp lời chào,  lời tự giới thiệu 

                      (Tiếng Việt lớp 2 tập 2 trang 12)

I - Mục đích yêu cầu:
1. Về kiến thức: HS biết nghe và đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp. Biết viết lời chào, lời đáp thành câu.

2. Về kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng giao tiếp lời đáp lời chào, tự giới thiệu.

3. Về thái độ: HS biết xử lý đúng, lịch sự trong các tình huống đáp lời chào, lời giới thiệu.

II - Chuẩn bị:
     Máy tính xách tay + Vở BT Tiếng Việt 2.
III - Các hoạt động dạy học:

1 - Giới thiệu bài:

       Ở học kỳ 1 các em đã học cách chào và tự giới thiệu. Bài hôm nay cô sẽ dạy các em cách đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu của người khác như thế nào cho lịch sự, văn hoá.

2 - Hướng dẫn làm bài tập:

Bài tập 1: Theo em, các bạn HS trong hai bức tranh dưới đây sẽ đáp lại thế nào?

- Chị phụ trách: Chào các em!

- Các bạn nhỏ: ...

- Chị phụ trách: Chị tên là Hương. Chị được cử phụ trách Sao của các em.

- Các bạn nhỏ: ...

*  Xác định mục đích bài tập: Giúp học sinh tập đáp lời chào, lời Tự giới thiệu của chị phụ trách thông qua nội dung 2 bức tranh.

* Tổ chức các hoạt động dạy và học:

Bước 1: Giúp học sinh nắm vững yêu cầu của bài tập
- Gọi 1, 2 học sinh đọc to yêu cầu của bài tập, cả lớp đọc thầm.

- Cho cả lớp quan sát tranh và nêu nhận xét:
? Bức tranh 1 vẽ cảnh gì? (HS trả lời: Bức tranh 1 vẽ cảnh chị phụ trách Sao 

 đang chào các em nhỏ).
? Chị chào như thế nào. Em hãy đọc lời chào của chị cho cả lớp nghe (HS đọc: Chị chào các em!)

? Bức tranh 2 vẽ cảnh gì? (HS trả lời: Bức tranh 2 vẽ cảnh chị phụ trách Sao đang tự giới thiệu mình với các em nhỏ).
  Hãy đọc lời nói của chị phụ trách trong bức tranh 2 (1HS đọc to: Chị tên là Hương, chị được cử phụ trách Sao của các em).
Bước 2: Hướng dẫn HS thực hành
- Yêu cầu HS thảo luận trong nhóm (bàn) để chọn ra lời đáp án hay nhất.

- Giáo viên xây dựng hành vi mẫu:

+ Giáo viên đóng vai chị phụ trách lần lượt nói lời chào, lời tự giới thiệu, yêu cầu một số nhóm HS đáp lời.

- Cho học sinh thực hành đóng vai và đáp lời trước lớp.

+ Học sinh đóng vai chị phụ trách, nói: Chào các em!

+ 1 nhóm học sinh đóng vai các bạn nhỏ, đáp lời chào: Chúng em chào chị ạ!

+ HS 1 nói: Chị tên là Hương chị được cử phụ trách Sao của các em.

+ 1 nhóm học sinh đáp: Nghe tên chị đã lâu, nay chúng em mới được gặp mặt. Được chị phụ trách, chúng em vui lắm!

        Tiếp tục cho HS lần lượt đóng vai chị phụ trách. Các nhóm thực hành đáp lời.

Bước 3: Cho HS bình chọn nhóm bạn có lời đáp hay, GV tuyên dương, khen ngợi.

Bước 4: Rút ra điểm cần ghi nhớ qua bài tập

       Khi đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phải phù hợp với nội dung lời nói, thái độ phải lịch sự, vui vẻ.

Bài tập 2: Có một người lạ đến nhà, gõ cửa và tự giới thiệu: "Chú là bạn của bố cháu. Chú đến thăm bố cháu". Em sẽ nói thế nào?

a - Nếu bố mẹ em có nhà.

b - Nếu bố mẹ em đi vắng.
*Xác định mục đích của bài tập 2: Giúp  HS làm quen và xử lý tốt hai tình 
huống trong bài tập nêu ra, nhằm cho HS  thấy cần có thái độ lịch sự lễ phép với người lớn tuổi, song cũng nên đề phòng những kẻ gian, lừa đảo.

* Tổ chức các hoạt động dạy và học:

Bước 1: Giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập:
- Gọi 3 HS lần lượt đọc yêu cầu nội dung của bài tập, cả lớp đọc thầm.
- Cho HS xem đoạn video với nội dung như trong bài tập 2.
- Lưu ý HS đây là một người lạ, em chưa gặp bao giờ đến nhà em gõ cửa và tự giới thiệu là bạn của bố em đến thăm bố mẹ.

Bước 2: Hướng dẫn HS thực hiện:
- Yêu cầu HS các nhóm thảo luận và thực hành đóng vai trong nhóm (2 em một nhóm - có đổi vai cho nhau)

- Yêu cầu một số cặp HS thực hành trước lớp với lần lượt các tình huống trên.

Bước 3: Yêu cầu cả lớp bình chọn nhóm có cách ứng xử hay nhất, GV tuyên dương khen ngợi

Bước 4: Rút ra cách ứng xử cần thiết

Khi bố mẹ vắng nhà ta phải cảnh giác, không nên mở cửa cho người lạ vào vì tránh tình trạng kẻ xấu giả danh là bạn của bố mẹ, lợi dụng trẻ em ngây thơ nhằm trộm cắp tài sản. Ta nên đáp lời lịch sự đúng mực nhưng phải hết sức cảnh giác.

Bài tập 3: Viết lời đáp của Nam vào vở trong đoạn đối thoại ở trong sách giáo khoa.
* Xác định mục đích của bài tập: Giúp HS viết lại lời đáp trong đoạn đối thoại giữa Nam và mẹ bạn Sơn.

* Tổ chức các hoạt động dạy và học:

Bước 1: Giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập, cả lớp đọc thầm.

? Đoạn văn nói về ai ? nói về điều gì ? ( HS trả lời....)

Bước 2: Hướng dẫn học sinh thực hiện
? Nếu em là bạn Nam, em sẽ đáp lại lời mẹ bạn Sơn như thế nào? Hãy viết lời 
    đáp của Nam vào vở BT Tiếng Việt đoạn đối thoại đó.

- GV gọi một số học sinh nói lại lời đáp đã viết bằng hình thức đóng vai:

+ Lần 1: Giáo viên với 1 học sinh làm mẫu

       . Cô giáo đóng vai mẹ của bạn Sơn, nói:....

       . 1 HS đóng vai Nam đáp lời:...

+ Lần 2: Học sinh với học sinh làm mẫu

      . HS 1 đóng vai mẹ của bạn Sơn, nói:...

      . HS 2 đóng vai Nam, đáp lời:....
   Tiếp tục cho các HS khác lần lượt thực hành nói và đáp lời.

       Chú ý: Cho HS đổi vai
Bước 3: HS nhận xét bình chọn bạn có lời đáp đúng nhất, hay nhất, GV tuyên dương, khen ngợi
Bước 4: Rút ra kết luận về cách đáp lời chào, lời tự giới thiệu

- Khi đáp lời chào, lời tự giới thiệu cần đảm bảo đúng nội dung phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, đối tượng giao tiếp, thái độ vui vẻ lịch sự.

3. Củng cố, dặn dò:

? Hôm nay các em học bài Tập làm văn gì ?

? Khi đáp lời chào, lời tự giới thiệu, ta cần chú ý điều gì ?  

 - Qua bài học này cô hy vọng rằng: Lớp ta ai cũng biết đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu một cách lịch sự, văn hóa, thể hiện mình là một học sinh ngoan, có nếp sống văn minh, lịch sự.

- Về nhà các em nhớ luyện tập thực hành theo bài học, mỗi khi có dịp.
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